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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật môi trường (Special English for Environmental Engineering Students)
Mã số học phần: 7110324
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30;		Bài tập: 15;		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phan Quang Văn	0302-08
2. ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy	1103-04
3. ThS. Trần Thị Ngọc	1103-10
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Môi Trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần: không
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần 
Nhằm giúp sinh viên nắm được các khái niệm chuyên môn bằng tiếng Anh trong chuyên ngành kỹ thuật môi trường, giúp cho sinh viên có một tập hợp các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh tối thiểu về chuyên ngành khai thác khoáng sản rắn, dầu khí và bảo vệ môi trường, giúp cho sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh, viết các bài luận chuyên môn bằng tiếng Anh.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Thuật ngữ môi trường cơ bản
4.1.2. Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức ngành Kỹ thuật môi trường
4.1.3. Kiến thức môi trường cơ bản
4.1.4. Kiến thức môi trường mỏ khoáng sản rắn và dầu khí
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề;
4.2.3. Kỹ năng tìm, dịch tài liệu tham khảo phục vụ học tập và làm bài tập nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: những khái niệm chung; sự can thiệp của kỹ thuật nhằm giảm thiểu sức ép môi trường; ảnh hưởng đến môi trường do khai thác mỏ; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường mỏ; thiết kế hệ thống bảo vệ môi trường những khu vực đặc thù; hoạt động quản lý môi trường trong khai thác mỏ; kỹ thuật môi trường trong công nghiệp khai thác than; kỹ thuật môi trường trong khai thác cát và sỏi; kỹ thuật môi trường trong khai thác dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PART 1
	GENERAL CONCEPTS
	5
	

	1.1
	Section 1: Environment and it’s elements
	
	4.1.1

	1.2
	Section 2: Natural cycles
	
	4.1.1

	1.3
	Section 3: Natural and man-made changes in environment and disasters
	
	4.1.1

	PART 2
	ENGINEERING INTERVENTIONS TO REDUCE ENVIRONMENTAL STRESSES
	5
	

	2.1
	Section 1: Water pollution
	
	4.1.2

	2.2
	Section 2: Measurement of water quality
	
	4.1.2

	2.3
	Section 3: Water treatment
	
	4.1.3

	2.4
	Section 4: Types and sources of gaseous air pollutants
	
	4.1.3

	2.5
	Section 5: Air pollution control
	
	4.1.3

	2.6
	Section 6: Solid waste
	
	4.1.3

	2.7
	Section 7: Noise pollution and control
	
	4.1.3

	PART 3
	ENVIRONMENTAL EFFECTS OF MINING
	5
	

	3.1
	Section 1: Land surface effect
	
	4.1.4

	3.2
	Section 2: Biologic effects
	
	4.1.4

	3.3
	Section 3: Hydrologic Effects
	
	4.1.4

	3.4
	Section 4: Effects on air quality
	
	4.1.4

	3.5
	Section 5: Societal effects
	
	4.1.4

	PART 4
	TECHNOLOGIES FOR MINING ENVIRONMENTAL PROTECTION
	5
	

	4.1
	Section 1: Land surface effects
	
	4.1.4

	4.2
	Section 2: Biologic effects
	
	4.1.4

	4.3
	Section 3: Hydrologic effects
	
	4.1.4

	4.4
	Section 4: Effects on the air
	
	4.1.4

	4.5
	Section 5: Societal effects
	
	4.1.4

	4.6
	Section 6: Mitigation of the effects of blasting
	
	4.1.4

	PART 5
	SYSTEMS DESIGN FOR SITE SPECIFIC ENVIRONMENTAL PROTECTION
	5
	

	5.1
	Section 1: Introduction
	
	4.1.4

	5.2
	Section 2: Design process
	
	4.1.4

	5.3
	Section 3: Geotechnical considerations
	
	4.1.4

	5.4
	Section 4: Liner design principles and practice
	
	4.1.4

	5.5
	Section 5: Tailings disposal design
	
	4.1.4

	5.6
	Section 6: Waste rock disposal design
	
	4.1.4

	5.7
	Section 7: Heap and dump leach design
	
	4.1.4

	5.8
	Section 8: Water balance evaluations
	
	4.1.4

	PART 6
	OPERATIONS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR MINING
	5
	

	6.1
	Section 1: Introduction
	
	4.1.4

	6.2
	Section 2: Evolution of operations environmental management for mining
	
	4.1.4

	6.3
	Section 3: Operations environmental management functions for mining
	
	4.1.4

	6.4
	Section 4: Environmental management cycle for mining
	
	4.1.4

	PART 7
	ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR COAL INDUSTRY
	5
	

	7.1
	Section 1: Introduction and background
	
	4.1.4

	7.2
	Section 2: Environmental considerations
	
	4.1.4

	7.3
	Section 3: Mitigative design techniques
	
	4.1.4

	PART 8
	ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR PLACER OR ALLUVIAL MINING
	5
	

	8.1
	Section 1: Introduction and general description
	
	4.1.4

	8.2
	Section 2: Permitting and reclamation planning of placer deposits
	
	4.1.4

	8.3
	Section 3: Environmental aspects of mercury in mining
	
	4.1.4

	PART 9
	ENVIRONMENTAL CONTROL IN PETROLEUM ENGINEERING
	5
	

	9.1
	Section 1: Overview
	
	4.1.4

	9.2
	Section 2: Waste treatment methods
	
	4.1.4


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Áp dụng phương pháp giảng dạy MindMap 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, tiểu luận và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 45 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Nộp bài đúng hạn, có thuyết trình trước tập thể
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]	Phan Quang Văn và nnk. Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (Special English for Environmental Engineering Students). Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2013.
[2]  English for Environmental Studies. Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	PART 1. GENERAL CONCEPTS
1.1. Section 1: Environment and it’s elements
1.2. Section 2: Natural cycles
1.3. Section 3: Natural and man-made changes in environment and disasters
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.3 của part 1.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 1, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	2

	PART 2. ENGINEERING INTERVENTIONS TO REDUCE ENVIRONMENTAL STRESSES
2.1. Section 1: Water pollution
2.2. Section 2: Measurement of water quality
2.3. Section 3: Water treatment
2.4. Section 4: Types and sources of gaseous air pollutants
2.5. Section 5: Air pollution control
2.6. Section 6: Solid waste
2.7. Section 7: Noise pollution and control
	8

	2

	0

	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.1 đến 2.3 của part 2.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 2, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.4 đến 2.7 của part 2.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 2, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	3

	PART 3. ENVIRONMENTAL EFFECTS OF MINING
3.1. Section 1: Land surface effect
3.2. Section 2: Biologic effects
3.3. Section 3: Hydrologic Effects
3.4. Section 4: Effects on air quality
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.1 đến 3.4 của part 3.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 3, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	3.5. Section 5: Societal effects
PART 4. TECHNOLOGIES FOR MINING ENVIRONMENTAL PROTECTION
4.1. Section 1: Land surface effects
4.2. Section 2: Biologic effects
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung mục 3.5 của part 3. Nội dung mục 4.1 và 4.2 part 4.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 3 và 4, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	4

	4.3. Section 3: Hydrologic effects
4.4. Section 4: Effects on the air
4.5. Section 5: Societal effects
4.6. Section 6: Mitigation of the effects of blasting
	8

	2

	0

	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 4.3 đến 4.6 của part 4.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 4, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	PART 5. SYSTEMS DESIGN FOR SITE SPECIFIC ENVIRONMENTAL PROTECTION
5.1. Section 1: Introduction
5.2. Section 2: Design process
5.3. Section 3: Geotechnical considerations
5.4. Section 4: Liner design principles and practice
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.1 đến 5.4 của part 5.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 5, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	5
	5.5. Section 5: Tailings disposal design
5.6. Section 6: Waste rock disposal design
5.7. Section 7: Heap and dump leach design
5.8. Section 8: Water balance evaluations
	16

	4

	0

	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.5 đến 5.8 của part 5.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 5, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	
	PART 6. OPERATIONS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR MINING
6.1. Section 1: Introduction
6.2. Section 2: Evolution of operations environmental management for mining
6.3. Section 3: Operations environmental management functions for mining
6.4. Section 4: Environmental management cycle for mining
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 6.1 đến 6.4 của part 6.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 6, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	6
	PART 7. ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR COAL INDUSTRY
7.1. Section 1: Introduction and background
7.2. Section 2: Environmental considerations
7.3. Section 3: Mitigative design techniques
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 7.1 đến 7.3 của part 7.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 7, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	7
	PART 8. ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR PLACER OR ALLUVIAL MINING
8.1. Section 1: Introduction and general description
8.2. Section 2: Permitting and reclamation planning of placer deposits
8.3. Section 3: Environmental aspects of mercury in mining
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 8.1 đến 8.3 của part 8.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 8, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	8
	PART 9. ENVIRONMENTAL CONTROL IN PETROLEUM ENGINEERING
9.1. Section 1: Overview
9.2. Section 2: Waste treatment methods
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung mục 9.1 và 9.2 của part 9.
+ Tra cứu nội dung về kỹ thuật môi trường trong tài liệu [2, 3 và 5].
- Làm bài tập số 1, 2,.....của part 9, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.
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